
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Đường Nguyễn Văn Linh, tổ 8, khu phố Trung Lợi, Phường Hưng Long, Thị xã Chơn 
Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

27/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP GREEN FOOD

3801288191

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
(trừ thịt động vật hoang dã trong danh mục cấm)

4632

2. Bán buôn đồ uống
(riêng rượu chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo 
quy định của pháp luật)

4633

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan 
có hại đến giáo dục thẩm mỹ, nhân cách)
(Đối với kinh doanh dược phẩm, chỉ hoạt động khi có đủ điều 
kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)

4649

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(không chứa hàng tại trụ sở)
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)
(đối với thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông 
nghiệp, chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy 
định của pháp luật)
(trừ phế liệu độc hại, phế thải nguy hại, phế liệu nhập khẩu gây 
ô nhiễm môi trường; không chứa phế liệu tại trụ sở, chỉ hoạt 
động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương đầu 
tư và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)
(trừ các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II Luật 
Đầu tư 2020, không chứa hàng tại trụ sở).

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP 
GREEN FOOD
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0931227667     
Email:

Fax:
Website:
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6.800.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

5. Cho thuê xe có động cơ
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

7710

6. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

4933

7. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, vũ trường, phòng 
karaoke và các dịch vụ kèm theo) (chỉ hoạt động khi cơ quan 
có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều 
kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) (riêng kinh 
doanh rượu, thuốc lá chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật và phù hợp)

5610

8. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
(chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và có đủ 
điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)

5621(Chính)

9. Dịch vụ ăn uống khác
(chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và có đủ 
điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)

5629

10. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Cà phê, nước giải khát
(không bao gồm kinh doanh quán bar, vũ trường, phòng 
karaoke và các dịch vụ kèm theo) (chỉ hoạt động khi cơ quan 
có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều 
kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) (riêng kinh 
doanh rượu, thuốc lá chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật và phù hợp)

5630

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 VŨ HOÀI 
LINH

Ấp 5, Xã Minh 
Thắng, Thị xã 
Chơn Thành, Tỉnh 
Bình Phước, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

204.000 2.040.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 204.000 2.040.000.000 30,000

0340830143
95

2 LÊ VĂN QUÝ Thôn Quý Linh, 
Xã Thạch Xuân, 
Huyện Thạch Hà, 
Tỉnh Hà Tĩnh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

272.000 2.720.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 272.000 2.720.000.000 40,000

0420990119
99
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3 LÊ NGỌC 
TUẤN               

Khu phố 4, 
Phường An Phú, 
Thành phố Thuận 
An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

204.000 2.040.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 204.000 2.040.000.000 30,000

0340880020
64

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       045084008941
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 286N/2 khu phố 18, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 286N/2 khu phố 18, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN QUANG Nam

30/11/1984 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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